
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2304/QĐ-BNNMT  ngày 23   tháng  6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 

LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 

(1) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu đất đai 

nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu tới Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu và cấp Giấy 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

Trường hợp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu chưa hợp lệ thì trả hồ sơ 

kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện để tổ chức, cá nhân điều chỉnh, hoàn thiện 

lại theo quy định. 

- Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai trực thuộc 

Cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai). 

Bước 3: Tiếp nhận, xử lý và thông báo phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung 

cấp thông tin đất đai 

Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo 

phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai (nếu có) cho tổ chức, cá 

nhân. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả 

lời cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai biết trong 02 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Bước 4: Thực hiện nộp phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin đất đai:  

Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phí, giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông 

tin đất đai theo thông báo phí (nếu có). 
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Bước 5: Thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo yêu cầu  

Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp thông tin, 

dữ liệu đất đai theo yêu cầu.  

(2) Cách thức thực hiện 

a) Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, địa chỉ số 10 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

b) Nộp thông qua đường công văn, điện tín, qua dịch vụ bưu chính. 

c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. 

d) Nộp thông qua các phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật. 

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai (theo các Mẫu số 14, 

14a, 14b, 14c, 14d, 14đ) hoặc gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất đai. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

(4) Thời gian giải quyết 

- Thời hạn tiếp nhận, xử lý và thông báo: trong ngày làm việc, trường hợp từ 

chối cung cấp thông tin, dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá 

nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai biết trong 02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu. 

- Thời hạn trả kết quả:  

a) Đối với thông tin, dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

thì cung cấp ngay trong ngày làm việc. Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 

giờ thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo. 

b) Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đất đai thì chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ 

cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ 

liệu hoặc gửi thông báo về việc gia hạn thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất 

đai cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. 

Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cần thêm thời gian 

để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, tổng hợp, phân tích hoặc lấy ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc. 

c) Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai và tổ chức, cá 

nhân có thỏa thuận riêng về việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai 
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thì thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận. 

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường.Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai trực thuộc Cục Quản lý đất đai,  

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất 

đai trực thuộc Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có):  

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin, dữ liệu đất đai 

dạng giấy hoặc dạng điện tử hoặc văn bản từ chối cung cấp dữ liệu đất đai. 

(8) Phí, lệ phí:  

a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia 

về đất đai được thực hiện theo quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 

dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về 

đất đai do Bộ Tài chính ban hành. 

Trường hợp khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống 

thông tin quốc gia về đất đai thì phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai thực 

hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

b) Giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai từ Hệ thống thông tin 

quốc gia về đất đai được thực hiện theo quy định về giá sản phẩm, dịch vụ gia 

tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai 

do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành. 

c) Việc miễn, giảm phí khi khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ 

thống thông tin quốc gia về đất đai được thực hiện theo quy định pháp luật về 

phí và lệ phí. 

Trường hợp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống 

thiên tai thì được miễn, giảm theo quy định của pháp luật; miễn phí cho các bộ, 

ngành, địa phương khi kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với các 

cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để chia 

sẻ thông tin, dữ liệu đất đai phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước và giải 

quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh 

nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của 

cơ quan nhà nước. 

d) Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí. 
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(9) Tên mẫu đơn, tờ khai 

- Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai; 

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai theo các Mẫu số 14, 

14a, 14b, 14c, 14d, 14đ ban hành kèm theo Phụ lục của Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 

đất đai. 

(10) Yêu cầu điều kiện cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin, dữ 

liệu đất đai 

- Đối với cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các quy định về hoạt động khai 

thác thông tin, mục đích sử dụng dữ liệu phù hợp theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

- Những trường hợp không cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai: 

(1) Thông tin, dữ liệu đất đai thuộc bí mật nhà nước theo quy định của 

pháp luật.  

(2) Những thông tin, dữ liệu đất đai gây nguy hại đến lợi ích của Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, 

an toàn xã hội mà pháp luật quy định. 

(3) Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà 

chưa được sự đồng ý của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

đó, trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, thi hành án dân sự, xác minh xử 

lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan 

có thẩm quyền. 

(4) Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu không hợp lệ theo 

quy định. 

(5) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai nhưng 

không thực hiện nộp phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai hoặc giá sản phẩm, 

dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin quốc gia 

về đất đai theo quy định. 

 (11)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung  

một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15 của Quốc hội. 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định 

về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai. 
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- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ quy định 

về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai. 



Mẫu số 14. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

…., ngày ….. tháng ….. năm ……… 
 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

 

Kính gửi: ……………….. 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:...................................................... 

Đại diện là ông (bà) ……………………. Số CCCD/CC/Hộ chiếu ......................... 

cấp ngày …../…../……. tại…………….…………; Quốc tịch ......................................... 

2. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................... 

3. Số điện thoại ………………………; E-mail: ..................................................... 

4. Đối tượng được miễn, giảm phí, giấy tờ kèm theo (nếu có):.........................…… 

5. Nội dung thông tin, dữ liệu cần cung cấp: (Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp 

thông tin) 

a) Thông tin, dữ liệu của thửa đất:……………………. 

- Thông tin, dữ liệu cần cung cấp: 

□ Thông tin về thửa đất  

□ Lịch sử biến động 

□ Giao dịch đảm bảo 

□ Bản sao GCN 

□ Trích lục bản đồ 

□ Giá đất 

□ Quy hoạch sử dụng đất 

□ Thông tin, dữ liệu khác :…………… 

- Hình thức khai thác, sử dụng :    □ Bản giấy :….. bản            □ Bản điện tử 

b) Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa chính                                                                  □   

(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14a/ĐK) 

c) Thông tin, dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai                                                    □ 

(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14b/ĐK) 

d) Thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất                                        □ 

(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14c/ĐK) 

đ) Thông tin, dữ liệu về giá đất                                                                                  □ 

(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14d/ĐK) 

e) Thông tin, dữ liệu về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất                  □ 

(Thông tin chi tiết theo Mẫu số 14đ/ĐK) 

g) Thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai khác: ………………………………… 

6. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu: ..................................................................... 

7. Phương thức nhận kết quả 

□ Qua dịch vụ bưu chính  □ Nhận tại nơi cung cấp  □ Qua Email                  □ Cổng thông tin đất đai quốc gia 

8. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với 

quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

 

   NGƯỜI YÊU CẦU 
(Ký, ghi rõ họ tên 

và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức hoặc chữ ký điện tử) 
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Mẫu số 14a. Thông tin, dữ liệu chi tiết về bản đồ địa chính 
 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT 

VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai) 
___________ 

 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu  Số lượng 

1 Bản đồ địa chính  
………

… 

 

- Tờ bản đồ 

số:…………….………………………………………………………… 

- Địa chỉ hành chính: xã:………………, tỉnh:…………………. 

Loại bản đồ dạng số (Vector)            Loại bản đồ dạng ảnh (Raster)      

 

2 Dữ liệu không gian đất đai nền  
………

… 

 

- Đơn vị hành chính: xã:……………, tỉnh:…………………. 

- Lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc   
- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới           
- Lớp dữ liệu thủy hệ                            
- Lớp dữ liệu giao thông                       
- Lớp dữ liệu địa danh, ghi chú             

 

3 Dữ liệu không gian địa chính  
………

… 

 

-  Toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã,     Tờ bản đồ 

số:……………………….. 

- Đơn vị hành chính: xã:………….……, tỉnh:…………………. 

 

4 
Thông tin, dữ liệu 

khác:………..…………………………………………… 
 ………

… 
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Mẫu số 14b. Thông tin, dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT 

VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai) 
____________ 

 

STT Loại tài liệu 
Cung 

cấp 
Năm 

Tên đơn vị hành chính 

Số lượng Xã/Tỉnh 
(1)

 
Vùng 

Cả 

nước 

I Thông tin, dữ liệu về thống kê đất đai 

1 
Bộ tài liệu kết quả thống kê đất 

đai (dạng file PDF) 
 …… 

……………………………

…………………………… 

…… 

2 
Bộ số liệu kết quả thống kê đất 

đai 
 …… 

……………………………

…………………………… 

…… 

II Thông tin, dữ liệu về kiểm kê đất đai 

1 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất  …… ………… ……  …… 

2 
Dữ liệu không gian hiện trạng sử 

dụng đất 
 …… ………… ……  

…… 

3 Bản đồ kiểm kê đất đai  …… 
……………………………

…………………………… 
…… 

4 
Dữ liệu không gian kiểm kê đất 

đai 
 …… 

……………………………

…………………………… 
…… 

5 
Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất 

đai (dạng file PDF) 
 …… ………… ……  

…… 

6 
Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất 

đai 
 …… ………… ……  

…… 

III Thông tin, dữ liệu về kiểm kê chuyên đề  

1 
Bản đồ kiểm kê đất đai chuyên 

đề:……. ……………………… 
 …… ………… ……  …… 

2 
Dữ liệu không gian kiểm kê theo 

chuyên đề:….……….. 
 …… 

……………………………

…………………………… …… 

3 
Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai 

theo chuyên đề (dạng file PDF):… 
 …… ………… ……  …… 

4 
Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai 

theo chuyên đề:………………… 
 …… ………… ……  …… 

IV 
Thông tin, dữ liệu 

khác:…………………………………………………………….  …… 

Ghi chú: (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, 

dữ liệu chi tiết về thống kê, kiểm kê đất đai được cung cấp gồm cấp xã và cấp tỉnh.
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Mẫu số 14c. Thông tin, dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT 

VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai) 
____________ 

 

STT 

 

Loại tài liệu 

 

Cun

g 

cấp 

Năm 

hoặc 

kỳ 

Cấp đơn vị hành chính 
Số 

lượng 
Xã/Tỉnh

(1)
 Vùng 

Cả 

nước 

    I Thông tin, dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất 

1 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất  ….. 
…………

… 
…..  

…… 

2 
Dữ liệu không gian quy hoạch sử 

dụng đất   
 ….. 

…………

… 
…..  

…… 

3 
Bộ tài liệu quy hoạch sử dụng đất  

(dạng file PDF) 
 ….. 

…………

… 
…..  

…… 

4 Bộ số liệu quy hoạch sử dụng đất  ….. 
…………

… 
…..  …… 

5 
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất 
 ….. 

…………

… 
…..  

…… 

6 
Dữ liệu không gian điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất   
 ….. 

…………

… 
…..  

…… 

7 
Bộ tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất (dạng file PDF) 
 ….. 

…………

… 
…..  

…… 

8 
Bộ số liệu điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất 
 ….. 

…………

… 
…..  

…… 

II Thông tin, dữ liệu về kế hoạch sử dụng đất 

1 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất  ….. 
……………

… …..  …… 

2 
Dữ liệu không gian kế hoạch sử 

dụng đất   
 ….. 

……………

… …..  
…… 

3 
Bộ tài liệu kế hoạch sử dụng đất 

(dạng file PDF) 
 ….. 

……………

… …..  
…… 

4 Bộ số liệu kế hoạch sử dụng đất  ….. 
……………

… …..  …… 

III 
Thông tin, dữ liệu 

khác:……………………………….…………………………. 
 

…… 

Ghi chú:  (1) Đối với dữ liệu được xây dựng, hình thành trước 01/7/2025 thì thông tin, 

dữ liệu chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cung cấp gồm cấp huyện và cấp tỉnh.
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Mẫu số 14d. Thông tin, dữ liệu chi tiết về giá dất 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ GIÁ DẤT 

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai) 
____________ 

 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu  Số lượng 

1 

Bảng giá đất của tỉnh (dạng file 

PDF):……………………………………………. 
 

………

……… 

- Năm hoặc kỳ:…………………….  

2 

Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đến từng thửa đất   
………

……… 
- Đơn vị hành chính: xã:……………, tỉnh:……………… 

- Năm hoặc kỳ:……………………. 

 

3 

Giá đất của các thửa đất, tờ bản đồ 
(1)

:…………………………………………… 
 

………

……… 
- Đơn vị hành chính: xã:………….……, tỉnh:……………...  

4 
Thông tin, dữ liệu khác :………..……………………………………………  ………

……… 

(1) Ghi đầy đủ các số thứ tự thửa đất, số hiệu tờ bản đồ cần khai thác thông tin, dữ liệu. 
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Mẫu số 14đ. Thông tin, dữ liệu chi tiết về điều tra, đánh giá, 

Bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHI TIẾT VỀ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ,  

BẢO VỆ, CẢI TẠO, PHỤC HỒI ĐẤT 

(Kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai) 
_____________ 

 

STT 

 

Loại tài liệu 

 

Cung 

cấp 

Năm 

hoặc 

kỳ 

Cấp đơn vị hành 

chính (tỉnh/vùng, cả 

nước) hoặc chuyên đề 

1  Lớp thông tin lưu trữ dữ liệu điều tra   

…………………………

…………………………

………………………… 

2  
Bản đồ kết quả đánh giá chất lượng đất: 

 dữ liệu        bản đồ số       bản đồ quét 
  

…………………………

…………………………

………………………… 

3  
Bản đồ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai: 

 dữ liệu        bản đồ số       bản đồ quét 
  

…………………………

…………………………

………………………… 

4  
Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu đất: 

 dữ liệu        bản đồ số      bản đồ quét 
  

…………………………

…………………………

………………………… 

5  
Bản đồ nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất: 

 dữ liệu        bản đồ số       bản đồ quét 
  

…………………………

…………………………

………………………… 

6  

Bản đồ kết quả phân tích trong đánh giá ô nhiễm đất: 

- Mẫu đất:  

 dữ liệu        bản đồ số        bản đồ quét 

- Nước:  

 dữ liệu        bản đồ số        bản đồ quét 

  

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

7  
Bản đồ kết quả đánh giá ô nhiễm đất: 

 dữ liệu        bản đồ số        bản đồ quét 
  

…………………………

…………………………

………………………… 

8  
Bản đồ thoái hóa đất: 

 dữ liệu        bản đồ số        bản đồ quét 
  

…………………………

…………………………

………………………… 

9  

Bản đồ khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi 

đất: 

 dữ liệu        bản đồ số        bản đồ quét 

  

…………………………

…………………………

………………………… 

10  Thông tin phẫu diện đất    
- Ký hiệu phẫu diện:… 

- Địa chỉ lấy mẫu:……  

11  Thông tin mẫu nước theo Phiếu lấy mẫu nước   
- Ký hiệu phẫu diện:… 

- Địa chỉ lấy mẫu:……  

12  
Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất 

nông nghiệp: 
  

- Ký hiệu phẫu diện:… 

- Địa chỉ lấy mẫu:……  

13  Phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp   
- Mã phiếu:…………. 

- Địa chỉ lấy mẫu:…… 



 

14  

Báo cáo điều tra, đánh giá đất đai 

 Cấp cả nước 

 Cấp vùng 

 Cấp tỉnh 

 Chuyên đề:……………........................ 

  

…………………………

………………………… 

…………………………

………………………… 

15  

 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất 

lượng đất, tiềm năng đất đai 

 Cấp cả nước 

 Cấp vùng 

 Cấp tỉnh 

 Chuyên đề:……………........................ 

  

…………………………

………………………… 

………………………… 

…………………………

………………………… 

16  

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về đánh giá 

thoái hóa đất, ô nhiễm đất 

 Cấp  cả nước 

 Cấp vùng 

 Cấp tỉnh 

 Chuyên đề:……………........................ 

  

…………………………

………………………… 

………………………… 

…………………………

………………………… 

17  

 Báo cáo tổng hợp kết quả khu vực đất đã thực hiện bảo 

vệ, cải tạo phục hồi đất 

 Cấp cả nước 

 Cấp vùng 

 Cấp tỉnh 

 Chuyên đề:……………........................ 

  

…………………………

………………………… 

………………………… 

…………………………

………………………… 

18  

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về kết quả 

quan trắc giám sát tài nguyên đất 

 Cấp cả nước 

 Cấp vùng 

 Cấp tỉnh 

 Chuyên đề:……………........................ 

  

…………………………

………………………… 

………………………… 

…………………………

…………………………

………………………… 



 

2. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

(1) Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn đến Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu giải 

quyết tranh chấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn 

bản cho các bên tranh chấp đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp 

về việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; trường hợp không thụ 

lý thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao trách nhiệm cho đơn vị 

có chức năng tham mưu giải quyết.  

- Đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết thực hiện như sau:  

Tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; trường hợp cần thiết trình Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định thành lập đoàn công tác để 

tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại địa phương; tổ chức hòa giải giữa các 

bên tranh chấp; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công 

nhận hòa giải thành. 

Bước 3: Ban hành quyết định giải quyết tranh chấp:  

Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do đơn vị có chức năng tham 

mưu giải quyết trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết 

định giải quyết tranh chấp gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức có quyền và 

nghĩa vụ liên quan.  

(2) Cách thức thực hiện:  

a) Nộp trực tiếp tại đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

b) Nộp thông qua đường công văn, điện tín, qua dịch vụ bưu chính. 

c) Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ 

công Bộ Nông nghiệp và Môi trường (địa chỉ http://dichvucong.mae.gov.vn).   

(3) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ do đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết trình 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bao gồm:  

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; 

- Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có 

liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong 

quá trình giải quyết tranh chấp; 

http://dichvucong.mae.gov.vn/


 

- Trích lục bản đồ hoặc bản sao hồ sơ địa chính hoặc bản sao dữ liệu ảnh 

viễn thám qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (nếu có), bản 

sao hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh 

chấp đất đai tại địa phương; 

- Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự 

thảo quyết định công nhận hòa giải thành.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

(4) Thời hạn giải quyết: không quá 80 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu 

cầu giải quyết tranh chấp đất đai.  

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 

 - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị chuyên môn có liên quan của Bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có liên quan.  

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hòa 

giải thành hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.  

(8) Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.  

(9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định.  

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): khi có 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 

(11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ quy định 

về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai. 


